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Thời gian làm bài:  45 phút 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

 

 

1 

(2,0đ) 

 Em hãy sắp xếp các ngành dịch vụ vào ba nhóm ngành  sau cho hợp lý: giao 

thông vận tải, bán buôn, du lịch, bảo hiểm, giáo dục, kinh doanh bất động sản, 

thể dục thể thao, hoạt động đoàn thể. 

2.0 

a. Dịch vụ kinh doanh:  

+ giao thông vận tải 

+ bảo hiểm 

+ kinh doanh bất động sản 

b. Dịch vụ tiêu dùng: 

+ du lịch. 

+ giáo dục  

+ thể dục thể thao, 

+ bán buôn 

 c. Dịch vụ công 

+ hoạt động đoàn thể 

Mỗi 

ngành 

ghi 

đúng 

cột 

được 

0,25 

điểm x 

8 = 2 

điểm 

 

2 

(2,0) 

 

 

Em hãy điền vào chỗ trống sau cho hoàn chỉnh về ưu và nhược điểm của ngành 

vận tải đường sắt. 

2,0 

1. HÀNG HÓA NẶNG 

2. TUYẾN ĐƯỜNG XA 

3. ỔN ĐỊNH 

4. GIÁ RẺ 

5. HOẠT ĐỘNG 

6. CỐ ĐỊNH 

7. ĐƯỜNG RAY 

8. ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25 

 

3 

(1,0đ) 

 Học sinh kẻ lại bảng sau vào giấy làm bài và tính  hoàn thành cột còn trống. 

 

1,0 

 KHÔNG CÓ DẤU CỘNG, TRỪ THÌ KHÔNG CHO ĐIỂM. 

TT Nước Xuất 

khẩu 

Nhập 

khẩu 

Cán cân xuất 

nhập khẩu 

1 Hoa Kỳ 819,0 1526,4 - 707,4 

2 CHLB Đức 914,8 717,5 + 197,3 

3 Nhật Bản  565,6 454,5 + 111,0 

4 Pháp 451,0 464,1 - 13,1 

 

 

 

Mỗi ý 

đúng 

được 

0.25 

 

 

 

4 

(2,0đ) 

 Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào 

đến ngành giao thông vận tải ? 

2,0 

+ Là điều kiện để phát triển đường sông 

+ Phải xây dựng nhiều cầu, phà gây tốn kém 

+ Dẫn chứng: 

+ Gây trở ngại cho các ngành giao thông:  

+  đường ô tô và đường sắt...  

 Mỗi ý 

đúng 

được 

0,5 

điểm 



+ đặc biệt là mùa mưa bão. 

+ Chế độ nước sông phân hóa theo mùa 

+ →GT đường sông bị ảnh hưởng 

5 

(3,0đ) 

a a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp so sánh khối lượng vận chuyển của các phương 

tiện vận tải  nước ta năm 2004 

2điểm 

Vẽ biểu đồ cột. Yêu cầu: đúng, đẹp, đầy dủ các chi tiết 

Biểu đồ khác → 0 điểm . 

Mỗi lỗi sai trừ 0,25 đ 

 

b b) Rút ra nhận xét? 

-Có sự khác biệt trong khối lượng vận chuyển của các loại hình vận tải ở nước 

ta 

 

-Sắp xếp các loại hình vận tải theo thứ tự khối lượng vận chuyển nhất ,nhì,hai, 

ba 

1 điểm 

0.25 

 

0,75 

 

                                                                            

---- HẾT ---- 

 

 

 

 


